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	TT

	Chương/bài
 
	Nội dung/đơn vị kiến thức
 
	Mức độ nhận thức
	Tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam
	- Vị trí địa lí
- Phạm vi lãnh thổ Việt Nam
- Ảnh hưởng của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
	4câu (DT1)



	

Câu1 (2lệnh) (DT2)
	

Câu1 (1lệnh) (DT2)
	

Câu1 (1lệnh)
(DT2)
	 2,0

	2
	Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
	- Khí hậu
- Các thành phần tự nhiên khác
- Làm việc với số liệu thống kê
- Liên hệ thực tế
	4câu (DT1)



	1câu (DT1)

Câu2 (2lệnh) (DT2)
	

Câu2 (1lệnh)
(DT2)
	

Câu2 (1lệnh) (DT2)
	 2,25

	3
	Sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên
	- Phân hoá Bắc – Nam
- Phân hoá  Đông – Tây
- Phân hoá theo độ cao
- Các miền địa lí tự nhiên
- Làm việc với số liệu thống kê
- Liên hệ thực tế
	4câu (DT1)


	1câu (DT1)

Câu3 (2lệnh)
(DT2)
	

Câu3 (1lệnh)
(DT2)
	

Câu4 (1lệnh)
(DT2)
	 2,25

	4
	Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường
	- Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên
- Bảo vệ môi truờng
	4câu (DT1)


	

Câu4 (2lệnh)
(DT2)
	

Câu4 (1lệnh)
(DT2)
	

Câu4 (1lệnh)
(DT2)
	 2,0

	5
	Kĩ năng tính toán
	- Số liệu thống kê về khí hậu, sông ngòi Việt Nam.
	
	2 (DT3)
	4 (DT3)
	
	1,5

	 
	Tổng số điểm
	4,0
	3,0
	2,0
	1,0
	 10,0

	 
	Tỷ lệ %
	 40%
	 30%
	 20%
	[bookmark: _GoBack]10% 
	 100%


Ghi chú:
- Dạng thức 1: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
- Dạng thức 2: Trắc nghiệm đúng sai.
- Dạng thức 3: Trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn.
